
CÔNG TY CP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TIME VIỆT

1

1
Tủ LAVABO ,gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ 
như phối cảnh ,khung gương gỗ tự nhiên sơn cùng 
mầu ,gương bỉ mài cạnh .

bộ 800 550 850+1000 22.00                                7,570,000 

2
GHẾ NGỒI MASSAGE ;GI gỗ tần bì sơn phủ INCHEM 
mầu đen mờ như phối cảnh 

chiếc D400 650 D400 39.00                                1,600,000 

3
GHẾ SOFA :SF gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ 
như phối cảnh ,bọc da hoặc nỉ nhập Hàn ,mút k43

chiếc 2000 900 800 2.00                                 25,500,000 

Add: 159/33/6 Đường Quyết Thắng Tổ 7 phường yên nghĩa ,quận HÀ ĐÔNG - Hà N
Xưởng gỗ: SN 173, Tổ 8, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
VPGD:(04) 6253.8228  
Hotline tư vấn thi công nội thất: (+84) 975.275.855 ( Mạnh Tuy )
Gmail: kientructimeviet@gmail.com         

HẠNG MỤC ĐỒ RỜI 

Chủ Tài Khoản Phạm Văn Tuy :102000783850,Ngân Hàng Vietinbanhk,chi nhánh phúc la Hà Đông 
website:noithatocchobacmy.com
MST:0106 855 855                               Website: timeviet.vn
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Địa chỉ: Vinh - Nghệ An
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4
GHẾ SOFA ĐƠN :SĐ gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu 
đen mờ như phối cảnh ,bọc da hoặc nỉ nhập Hàn ,mút 
k43

chiếc 975 900 800 4.00                                 12,500,000 

5
Bàn trà :BT gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ 
như phối cảnh 

chiếc 1000 1000 450 2.00                                   4,800,000 

6
TAB:TA ( kệ để đồ ) gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu 
đen mờ như phối cảnh 

chiếc 580 580 700 1.00                                 10,400,000 

7
Bàn TT:( tủ để đồ 2 ) gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu 
đen mờ như phối cảnh 

chiếc 1450 560 800 1.00                                 13,700,000 

8
Bàn gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối 
cảnh 

chiếc 1500 400 750 1.00                                 13,700,000 

9
GHẾ  : GA gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như 
phối cảnh ,bọc da Hàn  ,Mút việt nhật  K43,kết hợp 
căng mây nhựa 

chiếc 650 600 850 18.00                                4,400,000 

10 Ray bi 3 lấc Hafele bộ 40 500 4.00                                      155,000 

11
GHẾ :G1 ( ghế lồng chim )  gỗ tần bì sơn phủ INCHEM 
mầu đen mờ như phối cảnh ,bọc da Hàn  ,Mút việt 
nhật K43

chiếc 1400 600 850 2.00                                 19,500,000 



12
BÀN TRÀ :BT2 ( bàn trà chòn )   gỗ tần bì sơn phủ 
INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh 

chiếc 450 D420 D420 1.00                                   3,100,000 

13
BÀN ĂN :BA  gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ 
như phối cảnh , Khung mặt bàn gỗ tự nhiên ván gỗ 
công nghiệp phủ venia ván lạng gỗ tần bì ,

chiếc 2150 900 750 5.00                                 21,500,000 

14
GHẾ ĂN : GA gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ 
như phối cảnh ,bọc da Hàn  ,Mút việt nhật  K43

chiếc 650 600 850 18.00                                4,400,000 

15

QUẦY LỄ TÂN :LT gỗ tần bì kiểu dáng  và sơn phủ 
INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh, chi tiết cắt bông 
sen bằng gỗ công nghiệp phủ venia eco ván lạng tần bì 
,lồng tấm pvc in uv vân đá theo phối cảnh 

bộ 3600 650 1100 1.00                                 35,500,000 

16
 Đèn LED ánh sáng vàng , Máng âm gỗ  ,nguồn ,cảm 
biến .

bộ 1.00                                   3,500,000 

17
Khung bao máy SAUNA gỗ tần bì kiểu dáng  và sơn phủ 
INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh

Chiếc 581 450 700 1.00                                   1,600,000 

2

1
Khuân con tiện treo trên cửa kính  VIEW 0-1 SẢNH, 
VIEW 0-2 SẢNH , gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen 
mờ như phối cảnh .

md
2000+
2400+
1410

50 550 5.81                                   5,100,000 

HẠNG MỤC ĐỒ LIỀN TƯỜNG KHU SẢNH



2

Khung ốp vách khu quầy lễ tân VIEW 0-4 SẢNH ,khung 
hộp cột , con tiện ,lan , bằng gỗ tự nhiên ,hoa văn CNC 
bằng chất liệu MDF chịu ẩm cắt theo phối cảnh ,sơn 
inchem toàn bộ .

m2 2900 50 2550 7.40                                   8,500,000 

3
Bộ chữ logo bằng inox vàng bóng , đèn LED ánh sáng 
vàng ,nguồn ,cảm biến .

bộ 600 30 1200 1.00                                   5,000,000 

3

1
Khuân con tiện Phòng nghỉ +phòng ăn và sảnh , gỗ tần 
bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh .

md

7700+
2400+
1850+
3750

50 650 35.70                                5,100,000 

2
VÁCH CNC khung gỗ tự nhiên ,chi tiết cnc bằng MDF 
chịu ẩm ,sơn inchem theo phối cảnh 

chiếc 1200 60 900 11.00                                3,450,000 

3
TỦ CÂY :TC1 gỗ tần bì ,ván cánh gỗ công nghiệp , sơn 
phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh 

chiếc 2250 400 950 2.00                                 12,800,000 

4
TỦ CÂY :TC2 gỗ tần bì ,ván cánh gỗ công nghiệp , sơn 
phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh 

chiếc 1600 400 950 4.00                                   9,500,000 

5
TỦ CÂY :TC3 gỗ tần bì ,ván cánh gỗ công nghiệp , sơn 
phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh 

chiếc 1250 400 950 1.00                                   7,800,000 

4

HẠNG MỤC ĐỒ LIỀN TƯỜNG KHU NGHỈ + ĂN NHẸ

HẠNG MỤC ĐỒ NỘI THẤT PHÒNG XÔNG SỤC NAM +NỮ 



1
Bàn sấy tóc chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ 
inchem mầu theo phối cảnh (2 tủ cả nam và nữ )

md 1955 500 250 7.62                                   3,200,000 

2 Ray bi 3 lấc Hafele bộ 40 500 8.00                                      155,000 

3
Ghế đôn trống bàn sấy tóc chất liệu gỗ tự nhiên tần bì 
,sơn phủ inchem mầu theo phối cảnh .

cái 300 450 300 10.00                                1,900,000 

4
Vách ngăn phòng thay đồ chất liệu gỗ tự nhiên tần bì 
,sơn phủ inchem mầu theo phối cảnh .( Phần cánh mặt 
trước có thể phải thống nhất thay đổi mặt ván huỳnh )

m2 2200 50 1180+2050 68.80                                3,800,000 

5

1
Ghế phòng golf Bọc da hoặc nỉ cao cấp hàn quốc ,mút 
k43 xương gỗ dán và gỗ tự nhiên tần bì 

cái 2.00                                   6,900,000 

6

1
Ghế ngồi phòng GYM chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn 
phủ inchem mầu theo phối ,cảnh .

chiếc 1100 450 450 1.00                                   6,080,000 

8

HẠNG MỤC ĐỒ NỘI THẤT PHÒNG GOLF

không có kích thước trên 
bản vẽ 

HẠNG MỤC ĐỒ NỘI THẤT PHÒNG GYM

HẠNG MỤC PHÀO TRẦN VÀ TƯỜNG 



1
Phào trần chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ inchem 
mầu theo phối ,cảnh, gồm cả T5 và T6

md 120 1,7 145000 1,550.00                              480,000 

2
Phào tường chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ 
inchem mầu theo phối ,cảnh, gồm cả T5 và T6

md 30 1,7 190000 1,700.00                              380,000 

3 Giấy dán tường HÀN QUỐC m2 900 900.00                                 165,000 

9

1
Kệ tivi,Gỗ tần bì kết hợp gỗ Plywood phủ veneer sồi sơn 
inchem màu theo mẫu chọn, phần màu vàng sơn nhũ hoặc 

dát vàng
chiếc 1430 400 650                                4                  18,500,000 

2
TAP đầu giường,Gỗ tần bì kết hợp gỗ Plywood phủ 
veneer sồi sơn inchem màu theo mẫu chọn,thanh inox 
mạ pvd

chiếc 500 480 650 2.00                                   8,040,000 

3
Tap đầu giường,Gỗ tần bì sơn inchem màu theo mẫu 
chọn, phần hoa văn sơn nhũ hoặc dát vàng, ray giảm 
chấn

chiếc 600 420 595 15.00                                8,080,000 

HẠNG MỤC PHÀO TRẦN VÀ PHÀO TƯỜNG + ĐỒ RỜI BỔ SUNG T6



4

Bàn trang điểmGỗ tần bì sơn inchem màu theo mẫu 
chọn, phần hoa văn sơn nhũ hoặc dát vàng, ray giảm 
chấn chiếc 950 550 750 9.00                                 14,000,000 

5
Đôn ngồi trang điểm,Gỗ tần bì sơn inchem màu theo 
mẫu chọn, phần hoa văn sơn nhũ hoặc dát vàng, đệm 
mút việt nhật k43 bọc nỉ hoặc da Hàn

chiếc 524 450 450 9.00                                   3,200,000 

6
Kệ tivi,Gỗ tần bì sơn inchem màu theo mẫu chọn, phần 
hoa văn sơn nhũ hoặc dát vàng, bản lề, ray giảm chấn

chiếc 1460 400 715 5.00                                 18,100,000 

7 Vận chuyển 2 4.00                                   5,800,000 

8

9

10

11

 - Khối lượng,chất lượng  công trình nghiệm thu theo thực tế.
 -Những hạng mục trưa có trong dự toán dc tính là phát sinh 

Thời gian thi công hoàn thiện là 60 ngày ,không tính ngày  nghỉ 

Tổng cộng cả thuế là :

VAT 8%

Tổng cộng I:

   Hà Nội , Ngày 25 tháng 09 năm 2022

Tổng tiền hàng trước thuễ 

GHI CHÚ:

Chuyến loại 8 tấn 



            166,540,000 

Không bao gồm mặt đá , 
vòi ,chậu (chủ đầu tư gọi 
thợ tại địa phương thi 
công )

              62,400,000 Bọc da mã C 3003

              51,000,000 Bọc nỉ mã LAR 141D-19

À ĐÔNG - Hà Nội

Ảnh Minh Hoạ

àng Vietinbanhk,chi nhánh phúc la Hà Đông 

Ghi chú Thành tiền 



              50,000,000 'Bọc nỉ mã LAR 141D-19

                 9,600,000 
Trưa gồm mặt đá, Mặt đá 
chủ đầu tư thuê hoặt gọi 
tại khu vực gần công trình  

              10,400,000 

              13,700,000 

              13,700,000 

              79,200,000 
Mã nỉ color:901,cal117-
2013

                    620,000 

              39,000,000 



                 3,100,000 

            107,500,000 

              79,200,000 Bọc nỉ mã LAR 141D-19

              35,500,000 
Trưa gồm mặt đá, Mặt đá 
chủ đầu tư thuê hoặt gọi 
tại khu vực gần công trình  

                 3,500,000 

                 1,600,000 

              29,631,000 



              62,900,000 

                 5,000,000 

            182,070,000 
chi tiết khung dài phải nối 
.

              37,950,000 

              25,600,000 

              38,000,000 

                 7,800,000 



              24,384,000 trưa bao gồm mặt đá 

                 1,240,000 

              19,000,000 

            261,440,000 
khối lượng gồm khu nam 
và khu nữ 

              13,800,000 Bọc da mã C1098

                 6,080,000 



            744,000,000 

            646,000,000 

            148,500,000 mã 27-23026

              74,000,000 

              16,080,000 

            121,200,000 

chốt mẫu chỉ và phào 
trước khi thi công 



            126,000,000 

              28,800,000 

              90,500,000 

              23,200,000 

3,459,735,000

276,778,800

3,736,513,800

ày 25 tháng 09 năm 2022


